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Chính quyền có quy định “Điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định” theo 
từng thể loại thiên tai nên mọi người hãy lánh nạn tại điểm chỉ 
định theo từng thể loại thiên tai.

Chính quyền có quy định “Điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định” theo 
từng thể loại thiên tai nên mọi người hãy lánh nạn tại điểm chỉ 
định theo từng thể loại thiên tai.
“Điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định” là nơi để mọi người lẩn tránh khi nguy hiểm cận kề. 
Những điểm này được chỉ định theo từng thể toại thiên tai như lũ lụt, sạt lở đất, thuỷ triều 
cao, động đất, sóng thần, hoặc hoả hoạn lớn.

Phụ trách:
Phát hành:

Phòng quản lý nguy cơ, Thành phố Himeji   TEL:079-221-2200
Tháng 6 năm 2015

(1) Mặc dù được phân bổ theo khu vực nhưng mọi người nên thường xuyên tính toán xem địa điểm lánh 
nạn khẩn cấp nào là dễ tiếp cận nhất.

(2) Ý nghĩa của các ký hiệu theo từng thể loại thiên tai của Điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định.
 “”: phù hợp; “”: không phù hợp
 Đối với trường hợp “lũ lụt”, “thuỷ triều cao”: (△: Có thể tầng 1 của toà nhà không sử dụng được; △3 : lánh 

nạn ở những nơi cao trên 3 tầng)
* Lũ lụt là khi nước lũ dâng tràn từ những con sông chính như sông Ichikawa.
 Đối với trường hợp “khi sạt lở đất”: (△3 : lánh nạn ở những nơi cao trên 3 tầng nhà và cách xa nơi sạt lở; 
△体 : Chỉ có thể sử dụng nhà thể thao)
* Sạt lở đất” là khi có thông tin cảnh báo sạt lở đất.

(3) Phần mầu xanh ở trên là điểm lánh nạn quy mô lớn dành cho những khu vực màu xanh tương ứng như 
trong bản đồ.

Trường tiểu học Mega Shikama-ku, Mega 786-3 245-1120
Trường THPT Shikama Shikama-ku, Mega 672 245-1121
Nhà văn hoá Mega Shikama-ku, Mega 170-6
Bãi đất Hamate khu vực Mega Shikama-ku, Mega

245-6846

Trường tiểu học Takahama Shikama-ku, Anasekako 250 235-1755
Trường trung học cơ sở Shikama Higashi Shikama-ku, Sanwa-cho 26 235-5875
Nhà văn hoá Takahama Shikama-ku, Anasekako 312 235-9456

Trường tiểu học Shikama Shikama-ku, Ebisu 22 235-1635
Trường trung học cơ sở Shikama Chubu Shikama-ku, Hosoe 206 235-5872
Trường THPT Công nghiệp Shikama Shikama-ku, Hosoe 319 235-1951
Trung tâm thị dân Shikama Shikama-ku, Tamachi 1-27 234-1671
Hội trường Chi nhánh Shikama, Thư viện Shikama-ku, Shimonoda 1-1 235-8555
Trung tâm thể thao người lao động Shikama-ku, Hosoe 104-3 235-1445
Nhà văn hoá Shikama Shikama-ku, Miya 16
Sân bóng chày Nakajima Shikama-ku, Nakajima 2558
Công viên Shikama Chu-o Shikama-ku, Hosoe 520-94 Hoka
Bãi đất Hamate khu vực Nakajima Shikama-ku, Nakajima
Bãi đất Hamate khu vực Hosoe Shikama-ku, Hosoe
Bãi đất Hamate khu vực Nakajima Higashi Shikama-ku, Nakajima

Cầu Nakajima Rinkai (Điểm lánh nạn sóng thần) Shikama-ku, Nakajima

Cầu Nakajima Anase Kosen (Điểm lánh nạn sóng thần) Shikama-ku, Anasekako
Cầu lớn Ichikawa Hamate (Điểm lánh nạn sóng thần) Shikama-ku, Nakajima đến  Shikama-ku, Mega

Cầu lớn Shikama Minato (Điểm lánh nạn sóng thần) Shikama-ku, Kamae đến Shikama-ku, Hoshoe
Cầu Shikama Rinkai (Điểm lánh nạn sóng thần) Shikama-ku, Hoshoe

Cầu lớn Shikama (Điểm lánh nạn sóng thần) Shikama-ku, Nakajima đến  Shikama-ku, Goko

Khách sạn Aston Plaza Himeji 
(Toà nhà lánh nạn sóng thần) Shikama-ku, Nakajima 763-1
Hội quán Shikama Yamato, Nhà giữ xe lập thể 
(Toà nhà lánh nạn sóng thần) Shikama-ku, Hoshoe 580
Round1 Himeji Shikama, Nhà giữ xe lập thể 
(Toà nhà lánh nạn sóng thần) Shikama-ku, Nakajima 1-254
Aeon Himeji Rivercity Shopping Center, Nhà giữ xe lập thể 
(Toà nhà lánh nạn sóng thần) Shikama-ku, Hoshoe 520

233-8488

Trường tiểu học Tsuda Shikama-ku, Imazaike 3-233 235-5783
Trường trung học cơ sở Shikama Nishi Shikama-ku, Kamae 2-93 235-5878
Nhà văn hoá Tsuda Shikama-ku, Kamo 373-1
Công viên Tsuda Shikama-ku, Kamae 2-179 Hoka

Công viên Yagura Shikama-ku, Yagura-cho 2-23
Công viên Tsukeshiro Shikama-ku, Tsukeshiro 2-180
Home Center Musashi Himeji (Toà nhà lánh nạn sóng thần) Hirohata-ku, Yumesaki-cho 3-1-7

Bãi đất Hamate khu vực Kama-e Shikama-ku, Kamae

234-2132

Trường tiểu học Agaho Shikama-ku, Agashimizu-cho 2-76 236-1346
Nhà văn hoá Agaho Shikama-ku, Agashimizu-cho 1-14 239-4369
Trường mẫu giáo Agaho Shikama-ku, Agashimizu-cho 2-73 236-0375

Công viên tổng hợp Takahama Shikama-ku, Anase-ueki 1133 Hoka
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Trường mẫu giáo Arakwa Chonotsubo 127 293-3696

Trường tiểu học Yahata Hirohata-ku, Nishi Kamata 1400-24 236-4555

Trường tiểu học Hirohata Hirohata-ku, Shimizu-cho 1-47

Bãi đất Hamate khu vực Hirohata Higashi Hirohata-ku, Honmachi 2 và 4 chome

Bãi đất Kaneda Kaneda 386-4 (ngạn trái sông Ichikawa)

Công viên Shirahama Nishiyama Shirahama-cho, 1355

Bãi đất Hamate khu vực Shirahama Shirahama-cho, Ko 912-1 Hoka

Nitori Himeji Hirohata 
(Toà nhà lánh nạn sóng thần) Hirohata-ku, Yumesaki-cho 1-2-3

Itoyokado Hirohata, Nhà giữ xe lập thể 
(Toà nhà lánh nạn sóng thần) Hirohata-ku, Yumesaki-cho 1-1

Bãi đất Hirohata
Hirohata-ku, Kitawara-cho, Honmachi 6,
Suehiro-cho 3, Higashishinmachi 3 
(ngạn phải sông Yumesaki)

Bãi đất số 2 Nishi Yumesakidai Hirohata-ku, Nishi Yumesakidai 6 đến
8 chome chisaki (ngạn phải sông Yumesaki)

236-5555

Trường tiểu học Arakawa Inokuchi 49-1 298-2754

Trường THPT Thương mại Himeji Inokuchi 468 298-0437

Hội quán thị dân cần lao Choji 354 298-3331

Hội quán thể thao tổng hợp Choji 453 293-1321

Nhà văn hoá Arakawa Chonotsubo 127-4 293-6625

Trường tiểu học Tegara Nobusue 148-2 293-0227

Trường trung học cơ sở Sanyo Nobusue 103-1 297-1610

Trung tâm văn hoá Nishi Nobusue 426-1 298-8011

Nhà thể thao Chu-o Nishi Nobusue 90 298-0951

Nhà văn hoá Tegara Nobusue 149-1 298-1043

Chợ đầu mối Chu-o, Toà nhà quản lý Nobusue 295 221-6012

Công viên Tegarayama Chu-o Nishi Nobusue 440 Hoka, Tegara, 
I-ida, Nobusue, Choji Hoka

Sân banh Himeji I-ida 540

Công viên sông Senba Higashi Kameyama 1-225

Bãi đất Hojo Hojo 250

293-8574

Trường tiểu học Joyo Hojo 923-1 222-1702

Nhà văn hoá Joyo Hojo 1053-1

Công viên kênh nước Nanjo, Tsukuda-cho, Sanjo-cho 1-2, 
Shoda Hoka

288-0943

Sân vận động điền kinh Choji 377-1 (Công viên Tegarayama Chu-o) 293-8571

Trường chuyên biệt  Himeji Shirasagi, 
Nhà thể thao Tomami 688-58 295-2200
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